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in general and Chinese language learning in particular. However, many 

first-year students majoring in Chinese language at Bac Giang  

Agriculture and Forestry University still face significant difficulties in 

memorizing and effectively using new vocabulary. To investigate the 

current situation and propose appropriate solutions, this study 

employed methods such as document analysis, field surveys, and data 

analysis. The results revealed that students mainly struggle due to the 

lack of suitable learning methods, limited study time and frequency, 

and low learning motivation. Based on these findings, the research 

team proposed several recommendations to enhance students’ 

vocabulary learning capacity, including strengthening instruction on 

effective learning methods, integrating vocabulary retention skills into 

the curriculum, and encouraging the application of technology in 

vocabulary learning. This study contributes to a more accurate 

assessment of the current situation and offers practical solutions to 

improve the effectiveness of Chinese vocabulary teaching and learning 

for first-year students at the university. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  09/5/2025 Việc học từ mới đóng vai trò then chốt trong quá trình học ngoại ngữ 

nói chung và tiếng Trung Quốc nói riêng, tuy nhiên, nhiều sinh viên 

năm nhất ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Nông – 

Lâm Bắc Giang còn gặp nhiều khó khăn trong việc ghi nhớ và sử dụng 

từ vựng một cách trôi chảy. Nhằm tìm hiểu thực trạng và đề xuất giải 

pháp phù hợp, nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp như thu thập và 

phân tích tài liệu, khảo sát thực tế, phân tích số liệu. Kết quả khảo sát 

cho thấy sinh viên gặp khó khăn chủ yếu do thiếu phương pháp học phù 

hợp, thời gian tần suất học tập còn ít, động lực học chưa cao. Từ kết quả 

nghiên cứu, nhóm tác giả đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao năng lực 

học từ mới cho sinh viên như: tăng cường hướng dẫn phương pháp học 

hiệu quả, tích hợp kỹ năng ghi nhớ từ vào chương trình giảng dạy, và 

khuyến khích ứng dụng công nghệ trong học từ vựng. Nghiên cứu góp 

phần phản ánh chính xác thực trạng hiện tại, đồng thời đưa ra những 

giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và tiếp thu từ 

mới tiếng Trung cho sinh viên năm thứ nhất tại trường. 
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1. Giới thiệu 

Từ vựng là yếu tố then chốt trong quá trình học tiếng Trung, quyết định cả năng lực ngôn ngữ 

và khả năng giao tiếp. Nghiên cứu chỉ ra rằng, ngay cả khi mắc lỗi ngữ pháp, việc sử dụng đúng 

từ vựng vẫn giúp người nghe hiểu được thông điệp [1]. Tuy nhiên, với đặc thù chữ tượng hình và 

số lượng từ vựng khổng lồ, việc ghi nhớ từ mới tiếng Trung trở thành một thách thức lớn, đặc 

biệt đối với sinh viên (SV) Việt Nam – những người có ngôn ngữ mẹ đẻ sử dụng hệ chữ Latinh 

[2]. Nghiên cứu thực tế cho thấy sinh viên năm nhất thường gặp khó khăn trong việc ghi nhớ từ 

vựng, dẫn đến tình trạng “học trước quên sau” [3], không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập tức 

thời mà còn tác động lâu dài đến các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết [4]. Dù vậy, nhiều sinh viên vẫn 

loay hoay chưa chọn lựa được phương pháp học từ vựng phù hợp, khiến hiệu quả học tập không 

cao, đồng thời tạo ra tâm lý áp lực, chán nản và ngại học [5]. 

Các nghiên cứu gần đây đề xuất nhiều phương pháp học từ vựng, trong đó sử dụng flashcards 

được chứng minh giúp cải thiện khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Trung [6], trong khi chú thích đa 

phương tiện (multimedia annotations) có thể nâng cao mức độ tiếp thu lên đến 30% [7]. Các 

chiến lược siêu nhận thức như lập kế hoạch và tự đánh giá cũng đóng vai trò quan trọng [8]. 

Trong bối cảnh chuyển đổi số, kỹ thuật lặp lại ngắt quãng (spaced repetition) được xem là một 

công cụ học tập hữu ích [9]. 

 Từ nhận thức đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát thực trạng học từ vựng tiếng 

Trung của sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc 

Giang, qua đó đề xuất các biện pháp hỗ trợ phù hợp, góp phần xây dựng nền tảng từ vựng vững 

chắc ngay từ giai đoạn đầu của quá trình học tập. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng phương pháp quan sát, thu thập và phân tích tài liệu lý thuyết từ các nguồn 

văn bản, tài liệu liên quan đến từ vựng tiếng Trung Quốc và phương pháp học từ mới, nhằm xây 

dựng cơ sở lý luận cho nghiên cứu. Tiếp theo, sử dụng phương pháp điều tra xã hội học được áp 

dụng thông qua việc thiết kế bảng hỏi trực tuyến dành cho đối tượng nghiên cứu là sinh viên năm 

nhất của trường, dữ liệu thu thập từ khảo sát sau đó được tổng hợp và phân tích để đưa ra kết quả 

nghiên cứu. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Cơ sở lý luận của nghiên cứu 

3.1.1. Khái niệm từ mới 

Từ mới (生词) trong từ điển Hán Việt hiện đại giải thích là: “指学习或使用中不熟悉的词

汇; 指在某一特定语境或领域内不常见的词语”(tạm dịch: chỉ từ vựng không quen thuộc 

trong học tập hoặc sử dụng; chỉ từ ngữ không thường gặp trong một ngữ cảnh hoặc lĩnh vực nào 

đó). Trong các bài học của các giáo trình Hán ngữ, phần từ mới (生词) thường xuất hiện sau phần 

bài khóa, để liệt kê các từ ngữ kèm phiên âm, từ loại, nghĩa tiếng Việt… mà người học chưa học 

và cần phải học để hiểu được nội dung của bài [10]. 

3.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực học từ ngữ mới 

Mục tiêu học tập 

Theo lý thuyết Goal-Setting Theory, các mục tiêu rõ ràng và thách thức sẽ thúc đẩy hiệu suất 

học tập, tạo động lực và định hướng cho quá trình học. Việc đặt ra các mục tiêu cụ thể và rõ ràng 

giúp người học tập trung và có động lực trong suốt quá trình học [11].  

Hứng thú và đam mê học tập 

Sự hứng thú và đam mê học tập có tác động mạnh mẽ đến khả năng học từ ngữ. Khi người 

học cảm thấy hứng thú với chủ đề hoặc lĩnh vực học, họ sẽ có sự tập trung cao hơn và dễ dàng 
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ghi nhớ các từ ngữ liên quan đến chủ đề đó. Việc học từ vựng trở nên hiệu quả hơn khi người học 

có sự hứng thú với nội dung từ vựng, ví dụ như từ vựng về một chủ đề yêu thích [4]. 

Chọn phương pháp học 

Lựa chọn phương pháp học phù hợp với phong cách học tập cá nhân là yếu tố then chốt giúp 

SV tối ưu hóa quá trình học. Harmer [12] đã nhấn mạnh vai trò của việc kết hợp nhiều phương 

pháp học như học qua ngữ cảnh, lặp lại và tái sử dụng, hình ảnh, âm thanh, sử dụng trò chơi và 

các hoạt động tương tác… để tăng cường khả năng ghi nhớ. 

Khả năng ghi nhớ, trí tưởng tượng 

Khả năng nhớ và liên tưởng cũng rất quan trọng do hệ thống chữ Hán bao gồm các loại chữ 

tượng hình, chỉ sự vật, hội ý, hình thanh và giả thanh. Khả năng ghi nhớ của mỗi người học khác 

nhau và việc áp dụng các kỹ thuật ghi nhớ có thể giúp cải thiện khả năng này. Lặp lại cách quãng 

(spaced repetition) và kỹ thuật liên tưởng đã được Ebbinghaus chứng minh có tác dụng trong việc 

tăng cường trí nhớ dài hạn. Những kỹ thuật này giúp SV củng cố từ mới thông qua việc lặp lại 

chúng trong khoảng thời gian được tính toán hợp lý, giảm sự quên, duy trì thông tin lâu dài và tạo 

điều kiện cho việc học trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn [13]. 

Phương pháp giảng dạy của giảng viên 

Phương pháp giảng dạy của giảng viên có tác động rất lớn đến khả năng tiếp thu từ ngữ của 

SV. Nunan [14] đã chỉ ra việc áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại như Task-Based 

Language Teaching (TBLT - dạy ngôn ngữ qua các nhiệm vụ cụ thể) hoặc Communicative 

Language Teaching (CLT - dạy ngôn ngữ thông qua giao tiếp) có thể giúp SV tiếp thu từ mới 

một cách chủ động hơn. Những phương pháp này khuyến khích sự tham gia tích cực của SV, 

giúp họ thực hành và sử dụng từ mới trong ngữ cảnh thực tế. 

Môi trường học tập 

Theo lý thuyết Social Cognitive Theory (lý thuyết nhận thức xã hội), môi trường tích cực có thể 

tăng cường động lực học tập và giúp người học tiếp thu kiến thức nhanh hơn [15]. Một môi trường 

học tập tốt không chỉ bao gồm lớp học với trang thiết bị hiện đại, mà còn là môi trường học tập có 

tính tương tác cao giữa giảng viên và SV, cũng như giữa các SV với nhau. Môi trường học tập ngoài 

lớp học như các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, và giao lưu với người bản ngữ cũng giúp SV áp 

dụng từ mới vào các tình huống thực tế, qua đó cải thiện khả năng ghi nhớ và sử dụng từ mới. 

Sự hỗ trợ từ tài liệu đa phương tiện và công nghệ 

Tài liệu học tập đa phương tiện và các công cụ công nghệ hỗ trợ đóng vai trò quan trọng trong 

việc học từ mới. Việc sử dụng tài liệu học tập phù hợp với trình độ của người học, cùng với việc 

áp dụng công nghệ như Quizlet, Duolingo, Anki... có thể giúp SV tiếp thu từ mới một cách dễ 

dàng hơn. Các công cụ công nghệ này cung cấp hệ thống bài tập lặp lại có giãn cách (spaced 

repetition), góp phần củng cố trí nhớ dài hạn và hạn chế tình trạng quên lãng theo thời gian [7]. 

Thời gian và cường độ học tập 

Thời gian và cường độ học tập cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới việc học [9], việc 

phân bổ thời gian học tập một cách hợp lý, cùng với việc duy trì cường độ học tập liên tục và có 

kế hoạch, sẽ giúp SV nắm vững từ mới hơn. Theo đó, những SV có thời gian học thường xuyên 

sẽ dễ dàng hơn trong việc ghi nhớ và vận dụng vào thực tế. 

3.1.3. Phương pháp nâng cao kĩ năng học từ mới tiếng Trung 

Kích thích hứng thú học tập và khơi dậy, thiết lập động cơ học tập bên trong của SV 

Hứng thú là cách để SV chủ động tìm tòi, tiếp thu kiến thức và tích cực tham gia vào các hoạt 

động trong học tập. Động cơ học ngoại ngữ là mong muốn và động lực thúc đẩy người học ngoại 

ngữ. Động cơ học tập trực tiếp điều tiết sự hăng hái học tập, khiến SV tự giác trong các hoạt động 

học tập, thể hiện trạng thái tinh thần nghiêm túc, chăm chú căng thẳng, năng động và kiên trì; 

khiến SV có ý thức học tập rõ ràng, tập trung cao trong quá trình học, đồng thời giúp SV thay đổi 

thái độ học tập và kích thích sự hăng hái học tập, từ đó SV thích thú học và kiên trì đối mặt vượt 

qua khó khăn trong học tập để đạt kết quả tốt [16]. 
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Thông qua tình huống giao tiếp, trò chơi ngôn ngữ trong lớp học 

Thông qua các tình huống giao tiếp, hoạt động trò chơi ngôn ngữ kết hợp vận động trong lớp 

học nói tiếng Trung, giảng viên thiết kế bài giảng kết hợp với đặc điểm của người học ngoại ngữ, 

thuận tiện cho SV kết hợp vừa thực hành, vừa vui chơi vừa học sử dụng ngôn ngữ. Phương pháp 

này không chỉ giúp củng cố kiến thức đã học mà còn nâng cao khả năng vận dụng ngôn ngữ linh 

hoạt, đồng thời góp phần tạo nên một không khí học tập sinh động, tích cực và gắn kết [10]. 

Trau dồi chiến lược học tiếng Trung của SV và hình thành khả năng học tập độc lập 

Các chiến lược học tập rất đa dạng và việc áp dụng các chiến lược học tập cũng cần được đảm 

bảo thay đổi theo thời gian và từng sự kiện. Thông thường, SV ở các trình độ khác nhau bị hạn 

chế bởi nhiều yếu tố như nền tảng văn hóa, sở thích và kiến thức nên cần áp dụng các chiến lược 

học tập khác nhau. Phương pháp phù hợp với SV này chưa chắc mang lại kết quả tương tự cho 

SV khác, vì vậy, để trau dồi khả năng giao tiếp của SV trong quá trình dạy học tiếng Trung Quốc 

như một ngoại ngữ, giảng viên cần lồng ghép chặt chẽ các nội dung dạy học khác nhau theo đặc 

điểm nhận thức của từng đối tượng SV, đồng thời đưa ra chiến lược dạy học hợp lí, sao cho phù 

hợp với khả năng tiếp thu của SV [11]. 

3.2. Thực trạng học khẩu ngữ tiếng Trung của SV năm thứ nhất ngành Ngôn ngữ Trung 

Quốc tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang 

Dựa trên cơ sở lý luận về các khái niệm, yếu tố và phương pháp dạy học ảnh hưởng đến quá 

trình học từ mới tiếng Trung ở trình độ sơ cấp, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 80 SV 

năm nhất chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang. 

Trong quá trình phân tích dữ liệu thu được, nhóm nghiên cứu đã phân loại và sắp xếp thông tin 

theo các chủ đề cụ thể, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Kết quả phân tích được như sau: 

3.2.1. Khảo sát chung về tình hình người học đối với việc học từ mới 

 
Hình 1. Biểu đồ thể hiện thời gian SV bắt đầu học tiếng Trung 

Theo kết quả khảo sát tại Hình 1 cho thấy, 90% SV năm nhất chuyên ngành Ngôn ngữ Trung 

Quốc tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang chỉ mới bắt đầu học tiếng Trung dưới 1 năm, 

phản ánh họ đang trong giai đoạn làm quen với ngôn ngữ và đối mặt với nhiều thách thức về từ 

vựng và ngữ pháp. Có 10% SV đã học tiếng Trung từ 1-2 năm, có lợi thế hơn về thời gian và 

kinh nghiệm học tập, nhưng số lượng này không đáng kể. Không có SV nào có thời gian học trên 

2 năm, cho thấy tất cả đều ở trình độ sơ cấp. Thực trạng này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các 

phương pháp học tập cơ bản nhưng hiệu quả, giúp SV nhanh chóng nắm vững từ mới và xây 

dựng nền tảng vững chắc cho các giai đoạn tiếp theo. 

Nhóm khảo sát tiếp tục điều tra về thời gian, tần suất học từ mới và mức độ ôn tập từ mới của 

các bạn SV. Kết quả cho thấy:  

Về thời gian và tần suất mà SV thường dành để học từ mới tiếng Trung mỗi ngày:  

Qua khảo sát thời gian SV thường dành để học từ mới tiếng Trung mỗi ngày tại Hình 2 cho 

thấy, có 72,5% SV chỉ dành dưới 30 phút mỗi ngày để học từ mới tiếng Trung, thời gian học 

ngắn này có thể không đủ để ghi nhớ và nắm vững từ mới một cách vững chắc. Có 17,5% SV 

dành từ 30 phút đến 1 giờ mỗi ngày, một khoảng thời lượng hợp lý hơn cho việc tiếp thu và ôn 
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luyện. Chỉ 10% SV dành hơn 1 giờ mỗi ngày để học từ mới, thể hiện sự đầu tư thời gian cao nhất 

và khả năng ghi nhớ từ vựng tốt nhờ luyện tập kỹ lưỡng. Phần lớn SV cần tăng thời gian học từ 

mới lên ít nhất từ 30 phút đến 1 giờ mỗi ngày. Kết hợp với các phương pháp học tập hiệu quả 

như học qua ngữ cảnh, hình ảnh và âm thanh sẽ giúp họ củng cố vốn từ và áp dụng tốt hơn trong 

giao tiếp. 

         
Hình 2. Biểu đồ thể hiện thời gian SV dành để học 

từ mới mỗi ngày 

Hình 3. Biểu đồ thể hiện tần suất học từ mới tiếng 

Trung của sinh viên 

Về tần suất học từ mới tiếng Trung của SV: Theo khảo sát tại Hình 3, 61,2% SV học từ mới 

nhiều lần mỗi ngày, thể hiện ý thức học tập tích cực và khả năng ghi nhớ tương đối tốt. Có 17,5% 

SV học từ mới mỗi ngày, duy trì thói quen ổn định. Tuy nhiên, 13,8% SV chỉ học thỉnh thoảng và 

7,5% SV không thường xuyên học từ mới, điều này có thể khiến việc ghi nhớ và ứng dụng từ 

vựng vào thực tế trở nên hạn chế.  

Nhóm học không đều đặn nên thiết lập thói quen học tập hàng ngày, ít nhất một lần mỗi ngày. 

Đồng thời, cần duy trì tần suất này và kết hợp các phương pháp học tập đa dạng nhằm tăng cường 

khả năng ghi nhớ và sử dụng linh hoạt. Việc học nhiều lần mỗi ngày không chỉ giúp ghi nhớ từ 

nhanh hơn mà còn tạo thói quen học tập tích cực. 

Khi được hỏi: “Bạn thường sử dụng phương pháp học từ mới nào?” nhóm tác giả thu được kết 

quả khảo sát như sau: 

 
Hình 4. Biểu đồ thể hiện phương pháp học từ mới của SV 

Kết quả khảo sát tại Hình 4 cho thấy, phương pháp ghi nhớ từ mới qua hình ảnh được ưa 

chuộng nhất, với 34 SV lựa chọn. Phương pháp này giúp ghi nhớ từ mới mang lại tính trực quan 

cao, đặc biệt phù hợp với những người có thiên hướng học qua thị giác. Phương pháp viết lại từ 

mới nhiều lần được 27 SV áp dụng, tuy có thể củng cố trí nhớ nhờ tính lặp lại nhưng dễ gây 

nhàm chán nếu không kết hợp với cách học khác. Có 11 SV chọn học qua bài hát, phim ảnh và 

chương trình truyền hình, giúp cải thiện kỹ năng nghe và phát âm thông qua ngữ cảnh cụ thể. Tuy 

nhiên, chỉ 4 SV sử dụng phần mềm học tập, cho thấy công cụ hiện đại chưa phổ biến rộng rãi dù 

chúng có thể tăng hứng thú học tập. Không có SV nào chọn học qua giao tiếp với người bản ngữ, 

có thể do hạn chế về môi trường hoặc cơ hội tiếp xúc. 
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3.2.2. Đánh giá của SV về phương pháp học từ mới tiếng Trung 

   
Hình 5. Biểu đồ thể hiện mức độ hiệu quả của 

phương pháp học từ mới tiếng Trung của SV 

Hình 6. Biểu đồ thể hiện SV cảm thấy việc học từ 

mới tiếng Trung bằng cách học thuộc lòng không 

hiệu quả và khó nhớ lâu dài 

Theo khảo sát tại Hình 5, 69% SV đánh giá phương pháp học từ mới tiếng Trung của họ là 

hiệu quả, cho thấy phần lớn đã tìm được cách học phù hợp như học qua hình ảnh, viết lại từ, hoặc 

sử dụng ứng dụng hỗ trợ. Tuy nhiên, 31% SV cho rằng phương pháp hiện tại chưa mang lại hiệu 

quả, do áp dụng cách học chưa phù hợp hoặc thiếu sự kết hợp linh hoạt giữa các phương pháp. 

Điều này khẳng định đa số SV có khả năng tự điều chỉnh chiến lược học tập, nhưng vẫn cần hỗ 

trợ để nhóm gặp khó khăn cải thiện cách tiếp cận học tập. 

Với câu hỏi: “Bạn có nhận thấy rằng việc học từ mới tiếng Trung bằng cách học thuộc lòng 

không hiệu quả và khó nhớ lâu dài không?”, kết quả khảo sát tại Hình 6 cho thấy có 45% SV 

cho rằng học thuộc lòng khiến họ khó ghi nhớ từ mới, và 49% SV đánh giá phương pháp này 

không giúp họ tiếp thu từ vựng một cách bền vững, do thiếu kết nối với ngữ cảnh và khả năng 

ứng dụng linh hoạt. Chỉ 6% SV nhận thấy học thuộc lòng hiệu quả, cho thấy đây là phương 

pháp ít được ưa chuộng.  

Tổng cộng có 94% SV phản hồi tiêu cực về việc học thuộc lòng, nhấn mạnh sự cần thiết phải 

thay thế bằng các phương pháp học tập hiệu quả hơn như học qua hình ảnh, ngữ cảnh, hoặc hoạt 

động tương tác. Sau khảo sát này, nhóm nghiên cứu tiếp tục tìm hiểu đánh giá năng lực và khó 

khăn của SV trong việc học từ mới. 

Khi được hỏi: “Bạn tự đánh giá mức độ vốn từ mới tiếng Trung của mình đạt được trong quá 

trình học tập như thế nào?” nhóm tác giả thu được kết quả khảo sát như sau: 

 
Hình 7. Tự đánh giá mức độ vốn từ tiếng Trung của bản thân đạt được trong quá trình học tập 

Kết quả khảo sát tại Hình 7 cho thấy, 38 SV đạt mức độ cơ bản trong việc học từ mới nhưng 

vẫn gặp khó khăn trong ghi nhớ và vận dụng kiến thức. Có 36 SV tự đánh giá chưa đủ khả năng 

giao tiếp và học tập, thể hiện sự thiếu tự tin và cần thay đổi phương pháp học tập cũng như tăng 

cường luyện tập. Chỉ có 6 SV cho rằng đã đủ khả năng sử dụng từ mới nhưng vẫn cần cải thiện 

thêm. Không có SV nào đạt mức độ thành thạo cao, cho thấy không ai cảm thấy hoàn toàn tự tin 

với vốn từ vựng. Phần lớn SV cần hỗ trợ cải thiện phương pháp học và tăng cường ôn luyện để 

nâng cao khả năng sử dụng tiếng Trung một cách linh hoạt và chính xác hơn. Tiếp theo, nhóm 

nghiên cứu sẽ khảo sát tài liệu và nguồn học tập SV đang sử dụng. 
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3.2.3. Đánh giá của SV về nguồn tài liệu học từ mới tiếng Trung 

 
Hình 8. Nguồn tài liệu học tiếng Trung của SV 

Khi được hỏi: “Nguồn tài liệu để học tiếng Trung của bạn như thế nào?”, kết quả khảo sát tại 

Hình 8 cho thấy, 53% SV sử dụng sách vở làm nguồn tài liệu chính, cho thấy đây vẫn là phương 

pháp học truyền thống phổ biến, cung cấp kiến thức có hệ thống và đáng tin cậy. 34% SV học từ 

các nguồn giải trí như phim ảnh và bài hát, phương pháp này không chỉ mang tính hấp dẫn mà 

còn giúp cải thiện khả năng nghe hiểu và ghi nhớ từ mới trong ngữ cảnh thực tế. 9% SV sử dụng 

các ứng dụng học tập, dù tỷ lệ còn thấp nhưng đây là công cụ học linh hoạt với nhiều tính năng 

tương tác và ôn tập từ vựng hiệu quả. 4% SV chọn các nguồn tài liệu khác, thể hiện sự tìm kiếm 

các phương pháp học tập sáng tạo phù hợp với cá nhân. 

Sự kết hợp giữa sách vở và các nguồn giải trí cho thấy SV đang cân bằng giữa phương pháp 

học truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên, việc sử dụng ứng dụng học tập còn hạn chế, cần được 

khuyến khích để tận dụng công nghệ hỗ trợ học tiếng Trung một cách linh hoạt hơn. 

3.3. Một số phương pháp nâng cao năng lực học từ mới tiếng Trung của SV năm thứ nhất 

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang 

Thông qua điều tra hiện trạng, phân tích khó khăn mà SV gặp phải trong quá trình học từ mới, 

nhóm nghiên cứu đưa ra một số phương pháp phù hợp với SV như sau: 

3.3.1. Sử dụng công nghệ hỗ trợ học tập 

Hiện nay, có nhiều ứng dụng di động hỗ trợ SV học từ mới tiếng Trung dễ dàng và sinh động, 

như Pleco, HelloChinese và Duolingo. Các ứng dụng này cung cấp bài học từ mới theo chủ đề, 

kết hợp tính năng nghe phát âm, hình ảnh minh họa và bài tập thực hành. Nhờ đó, SV có thể học 

mọi lúc, mọi nơi và ôn tập từ vựng thông qua phương pháp lặp lại giãn cách, giúp cải thiện khả 

năng ghi nhớ lâu dài [9]. 

Flashcards điện tử là công cụ hữu ích để học từ mới, với các ứng dụng như Quizlet, Anki, 

Pleco, Memrise. Flashcards bao gồm từ mới, nghĩa, phiên âm và ví dụ minh họa, giúp SV không 

chỉ hiểu nghĩa mà còn biết cách sử dụng từ trong ngữ cảnh. Việc học lặp đi lặp lại qua flashcards 

giúp khắc sâu từ vựng trong trí nhớ dài hạn. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng thiết kế bài tập trên 

nền tảng Quizizz theo giáo trình trên lớp môn Thực hành tiếng, hỗ trợ SV ôn tập và kiểm tra từ 

mới một cách lôi cuốn, hấp dẫn và phù hợp với nội dung học trên lớp [6].  

3.3.2. Phương pháp học qua ngữ cảnh 

Việc học từ mới không chỉ đơn thuần là ghi nhớ các từ vựng rời rạc, mà quan trọng hơn là 

phải hiểu và biết cách sử dụng chúng trong các ngữ cảnh thực tế. SV có thể nâng cao vốn từ của 

mình thông qua việc đọc các bài báo, câu chuyện ngắn, hoặc những đoạn văn có chủ đề liên quan 

đến tiếng Trung, xem phim và nghe nhạc tiếng Trung [3]. 

3.3.3. Phương pháp lặp lại có khoảng cách 

Phương pháp lặp lại có khoảng cách (Spaced Repetition) là một kỹ thuật học tập đã được 

chứng minh có tính ứng dụng cao, đặc biệt hữu ích trong việc học từ vựng tiếng Trung. Phương 
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pháp này dựa trên nguyên lý rằng việc ôn tập từ ngữ ở các khoảng thời gian ngày càng kéo dài sẽ 

giúp củng cố trí nhớ dài hạn và hạn chế sự quên lãng. Dùng phương pháp lặp lại có khoảng cách 

(spaced repetition) trong việc học từ vựng tiếng Trung, giúp người học nhớ từ vựng lâu dài và 

giảm thiểu việc quên từ theo thời gian, giúp người học duy trì động lực trong quá trình học tiếng 

Trung. Ví dụ: Sau khi học từ mới, bạn sẽ ôn lại từ đó sau 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 14 ngày, và cứ 

thế tăng dần thời gian lặp lại. 

3.3.4. Học từ mới qua giao tiếp và thực hành 

Học từ mới qua giao tiếp: Giao tiếp thường xuyên bằng tiếng Trung là một trong những 

phương pháp tiếp cận từ vựng mang lại nhiều lợi ích rõ rệt. Tham gia các câu lạc bộ tiếng Trung, 

thảo luận nhóm hoặc trò chuyện với bạn bè bằng tiếng Trung giúp SV có cơ hội sử dụng từ mới 

trong các tình huống giao tiếp thực tế. Điều này không chỉ giúp cải thiện khả năng phản xạ ngôn 

ngữ mà còn giúp SV ghi nhớ từ mới lâu hơn. 

Thực hành qua bài tập viết: Việc viết nhật ký hàng ngày hoặc bài viết ngắn bằng tiếng Trung 

giúp SV vận dụng từ mới vào thực tế. Khi viết, SV không chỉ học cách sử dụng từ mới mà còn 

rèn luyện khả năng ngữ pháp và tổ chức câu. Bài tập viết giúp củng cố khả năng ghi nhớ từ và sử 

dụng ngôn ngữ một cách thành thạo hơn. Tương tự, thực hành qua bài tập nghe, đọc cũng giúp 

việc học từ mới trở nên thú vị và đỡ nhàm chán. 

3.3.5. SV rèn luyện kỹ năng tự học, tự đánh giá 

Để rèn luyện thói quen tự học, SV cần thiết lập cho mình một thời gian biểu học tập khoa học 

và hợp lý. Việc học từ mới hàng ngày, ngay cả khi chỉ trong 15-30 phút, giúp cải thiện khả năng 

ghi nhớ và củng cố kiến thức một cách ổn định. SV có thể chia nhỏ thời gian học trong ngày, tập 

trung vào một lượng từ mới nhất định và ôn tập lại những từ đã học. Việc học đều đặn và lặp lại 

theo chu kỳ sẽ giúp từ mới trở nên quen thuộc và dễ nhớ hơn [8]. 

Việc thiết lập mục tiêu học tập cụ thể hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng là một trong 

những cách hiệu quả để tạo động lực và kiểm soát tiến trình học tập của SV. Ví dụ, SV có thể đặt 

mục tiêu học 10 từ mới mỗi ngày và ôn lại các từ đã học vào cuối tuần. Việc thiết lập mục tiêu cụ 

thể giúp SV tập trung vào việc học và đạt được kết quả mong muốn trong thời gian ngắn. 

3.3.6. SV tích cực tham gia các hoạt động học tập 

SV có thể tham gia câu lạc bộ tiếng Trung tại trường hoặc trên các nền tảng trực tuyến để có 

thêm cơ hội thực hành từ mới trong môi trường giao tiếp thực tế. Tại đây, SV có thể trao đổi từ 

mới, thực hành hội thoại và học hỏi kinh nghiệm từ những SV khác. 

SV cũng nên được khuyến khích tham gia vào các sự kiện liên quan đến tiếng Trung như hội 

thảo, cuộc thi ngôn ngữ, hoặc các buổi giao lưu văn hóa với SV nước ngoài. Đây là cơ hội để SV 

tiếp xúc với ngôn ngữ trong ngữ cảnh sống động, từ đó học được cách sử dụng từ mới một cách 

linh hoạt hơn. 

4. Kết luận 

Qua khảo sát thực trạng, nghiên cứu chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến việc 

học từ mới tiếng Trung của sinh viên năm nhất Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. Thứ 

nhất, đa phần sinh viên gặp khó khăn trong việc ghi nhớ và vận dụng từ vựng do chưa làm quen 

với đặc thù của chữ Hán (tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh…) và cấu trúc ngữ pháp phức 

tạp. Thứ hai, sự chênh lệch trình độ đầu vào khiến việc tiếp thu không đồng đều: 90% sinh viên 

mới học dưới 1 năm, trong khi 10% đã có 1-2 năm học tập. Thứ ba, thời lượng học từ vựng chưa 

đủ: 72,5% sinh viên chỉ dành dưới 30 phút/ngày, 7,5% học không thường xuyên, dẫn đến hiệu 

quả hạn chế. Cuối cùng, phương pháp học chưa hiệu quả khi 31% SV cho rằng phương pháp học 

chưa mang lại hiệu quả, do áp dụng cách học chưa phù hợp hoặc thiếu sự kết hợp linh hoạt giữa 

các phương pháp. 
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Để khắc phục những hạn chế trên, nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp cụ thể: (1) Ứng 

dụng công nghệ (app học từ vựng, flashcard điện tử); (2) Học từ mới thông qua ngữ cảnh giao 

tiếp thực tế; (3) Áp dụng phương pháp lặp lại ngắt quãng (spaced repetition) để tăng khả năng ghi 

nhớ; (4) Tích cực tham gia câu lạc bộ tiếng Trung để rèn luyện phản xạ. Những giải pháp này 

không chỉ giúp giảng viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy mà còn tạo thói quen học tập chủ 

động cho sinh viên. Kết quả nghiên cứu kỳ vọng có thể giúp sinh viên nâng cao hiệu quả tiếp thu 

từ vựng, xây dựng nền tảng vững chắc để sử dụng tiếng Trung lưu loát trong tương lai. 
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